	Thứ/Giờ
	Lớp- Giờ - GVBM
	Lớp- Giờ - GVBM

	BUỔI
	SÁNG
	CHIỀU

	BA
	* Toán 7 P18: 

(7g00-9g45)

C.Ngôn tuần 13,14,18

C.N.Ý tuần 15,16,17

* Toán 8 P22: T.Ninh

(9g00-10g30)
	* Toán 6 P18: 

(13g30-16g15)

C.Trang tuần 13,14,18

T.Phong tuần 15,16,17

	TƯ
	* Văn 7 P18:

(7g00-9g45)

C.P.Thủy  tuần 13,14,18

C.N.Thúy tuần 15,16,17

* Văn 8 P19:

(7g00-9g45)

T.N.Anh  tuần 13,14,18

C.T.Hồng tuần 15,16,17
	* Văn 6 P22: T.Quý

(15g30-17g00)



	NĂM
	* Anh 7 P18: C.Ngân

(9g00-10g30)
	

	SÁU
	* Anh 8 P18:

(7g00-9g45)

C.Linh  tuần 13,14,18

C.N.Trinh tuần 15,16,17
	* Anh 6 P18:

(13g30-16g15)

C.Dung tuần 13,14,18

C.Bích tuần 15,16,17

	BẢY
	* Văn 6 P22: T.Quý

(9g00-10g30)
	* Anh 7 P18: C.Ngân

(15g30-17g00)
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